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 UỶ BAN NHÂN DÂN 
   THỊ XÃ AN NHƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
   Số:           /QĐ-UBND An Nhơn, ngày        tháng  12  năm 2023 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất  

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ AN NHƠN 
 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

 Căn cứ Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND ngày 17/8/2018 của UBND tỉnh 

Bình Định về việc ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để Nhà nước 

giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Định; 

Căn cứ Quyết định số 31/2022/QĐ-UBND ngày 27/6/2022 của UBND tỉnh 

Bình Định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo 

Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND ngày 17/8/2018 của UBND tỉnh Bình Định về 

việc ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để Nhà nước giao đất có 

thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Định; 

Căn cứ Quyết định số 65/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh 

Bình Định Ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (năm 2020-2024) trên 
địa bàn tỉnh Bình Định; Quyết định số 88/2020/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của 

UBND tỉnh Bình Định Ban hành sửa đổi, bổ sung bảng giá các loại đất định kỳ 5 

năm (năm 2020-2024) trên địa bàn tỉnh Bình Định; Quyết định số 81/2021/QĐ-
UBND ngày 17/12/2021 của UBND tỉnh Bình Định Ban hành sửa đổi, bổ sung 

bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (năm 2020-2024) trên địa bàn tỉnh Bình Định; 

Căn cứ Quyết định số 2712/QĐ-UBND ngày 15/6/2023 của UBND tỉnh 

Bình Định về việc uỷ quyền quyết định giá đất cụ thể; 

Căn cứ Hướng dẫn liên sở của Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Tài chính 

tại Văn bản số 02/HDLS-STNMT-STC ngày 26/6/2023 về việc thực hiện, xây dựng, 

thẩm định và quyết định giá đất cụ thể; 

Căn cứ Quyết định số 1396/QĐ-UBND ngày 08/03/2023 của UBND thị xã An 

Nhơn về việc về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023 trên 

địa bàn thị xã An Nhơn; 

Căn cứ Quyết định số 8814/QĐ-UBND ngày 13/10/2023 của UBND thị xã 

An Nhơn về việc đấu giá quyền sử dụng đất ở năm 2023 – đợt 8, đợt 9 và bổ sung 

đợt 7; 

Căn cứ Quyết định số 4605/QĐ-UBND ngày 17/05/2023 của UBND thị xã 

An Nhơn về việc đấu giá quyền sử dụng đất ở năm 2023 – đợt 2; 



Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất 

tại Tờ trình số 1064/TTr-BQLDAĐTXD&PTQĐ ngày 05/10/2023, Tờ trình số 

1109/TTr-BQLDAĐTXD&PTQĐ ngày 18/10/2023; đề nghị của Hội đồng thẩm 

định giá đất tại Thông báo số 35/TB-HĐTĐGĐ ngày 20/11/2023 và đề nghị của 

Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã An Nhơn tại Tờ trình số 803/TTr-TNMT 
ngày 11 tháng 12 năm 2023,  
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất ở để giao đất có 

thu tiền sử dụng đất đối với các lô đất ở thuộc Khu dân cư khu vực Hoà Nghi, 

phường Nhơn Hoà và Khu dân cư trung tâm kết hợp đầu tư mở rộng chợ Nhơn Tân 

(giai đoạn 2), xã Nhơn Tân đã được UBND thị xã An Nhơn phê duyệt đấu giá 

quyền sử dụng đất ở tại Quyết định số 8814/QĐ-UBND ngày 13/10/2023; Khu dân 
cư số 02 phía Đông đường Nguyễn Văn Linh, khu vực Vĩnh Liêm, phường Bình 

Định đã được UBND thị xã An Nhơn phê duyệt đấu giá quyền sử dụng đất ở tại 

Quyết định số 4605/QĐ-UBND ngày 17/05/2023. 

(Cụ thể có phụ lục kèm theo) 

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thị xã 

An Nhơn lập thủ tục tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất ở theo quy định của 

pháp luật. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Trưởng Phòng Tài chính 

– Kế hoạch, Phó trưởng phòng phụ trách phòng Tài nguyên và Môi trường, Trưởng 

phòng Quản lý đô thị, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển 

quỹ đất thị xã, Chi cục trưởng Chi cục thuế thị xã An Nhơn, Giám đốc Kho bạc 

nhà nước thị xã An Nhơn, Chủ tịch UBND phường Nhơn Hoà, phường Bình Định, 
xã Nhơn Tân và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3;      
- CT. UBND thị xã;                                                                                
- Lưu: VT. 

 

 

 

 

 

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Thanh Tùng 

 

   

 
 

               
  



Đơn giá

(đồng/m2)

Thành tiền

(đồng)

1 2 3 4 5 6 7 8 = 3*7 9

       33.669.500.000 

1 02 110,00 Đường ĐS4 14 5.500.000 5.500.000 605.000.000            

2 03 110,00 Đường ĐS4 14 5.500.000 5.500.000 605.000.000            

3 04 110,00 Đường ĐS4 14 5.500.000 5.500.000 605.000.000            

4 05 110,00 Đường ĐS4 14 5.500.000 5.500.000 605.000.000            

5 06 110,00 Đường ĐS4 14 5.500.000 5.500.000 605.000.000            

6 07 110,00 Đường ĐS4 14 5.500.000 5.500.000 605.000.000            

7 08 110,00 Đường ĐS4 14 5.500.000 5.500.000 605.000.000            

8 09 110,00 Đường ĐS4 14 5.500.000 5.500.000 605.000.000            

9 10 110,00 Đường ĐS4 14 5.500.000 5.500.000 605.000.000            

10 11 110,00 Đường ĐS4 14 5.500.000 5.500.000 605.000.000            

PHỤ LỤC

Giá khởi điểm để đấu giá
Giá khởi điểm 

Hội đồng thẩm 

định giá đất 

(đồng/m2)

Ghi chú
Lộ giới

( m)

 (Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      tháng 12 năm 2023 của UBND thị xã An Nhơn)

Vị trí đường
Diện tích 

(m2) 
Lô sốSTT

 Các lô đất quay mặt hướng  Đông tiếp giáp đường ĐS4, lộ giới 14 m 

I. GIÁ KHỞI ĐIỂM 49 LÔ ĐẤT ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 
THUỘC KHU DÂN CƯ KHU VỰC HOÀ NGHI, PHƯỜNG NHƠN HOÀ

1.1. KHU A

1



Đơn giá

(đồng/m2)

Thành tiền

(đồng)

Giá khởi điểm để đấu giá
Giá khởi điểm 

Hội đồng thẩm 

định giá đất 

(đồng/m2)

Ghi chú
Lộ giới

( m)
Vị trí đường

Diện tích 

(m2) 
Lô sốSTT

11 12 110,00 Đường ĐS4 14 5.500.000 5.500.000 605.000.000            

12 13 165,50 Đường ĐS4 - ĐS3 14 - 14 6.600.000 6.600.000 1.092.300.000         Lô góc

13 14 100,00 Đường ĐS3 14 5.500.000 5.500.000 550.000.000            

14 15 100,00 Đường ĐS3 14 5.500.000 5.500.000 550.000.000            

15 16 100,00 Đường ĐS3 14 5.500.000 5.500.000 550.000.000            

16 17 100,00 Đường ĐS3 14 5.500.000 5.500.000 550.000.000            

17 18 100,00 Đường ĐS3 14 5.500.000 5.500.000 550.000.000            

18 19 165,50 Đường ĐS2 - ĐS3 14 - 14 6.600.000 6.600.000 1.092.300.000         Lô góc

19 20 110,00 Đường ĐS2 14 5.500.000 5.500.000 605.000.000            

20 21 110,00 Đường ĐS2 14 5.500.000 5.500.000 605.000.000            

21 22 110,00 Đường ĐS2 14 5.500.000 5.500.000 605.000.000            

22 23 110,00 Đường ĐS2 14 5.500.000 5.500.000 605.000.000            

23 24 110,00 Đường ĐS2 14 5.500.000 5.500.000 605.000.000            

24 25 110,00 Đường ĐS2 14 5.500.000 5.500.000 605.000.000            

25 26 110,00 Đường ĐS2 14 5.500.000 5.500.000 605.000.000            

26 27 110,00 Đường ĐS2 14 5.500.000 5.500.000 605.000.000            

 Các lô đất quay mặt hướng Bắc  tiếp giáp đường ĐS3, lộ giới 14 m 

 Các lô đất quay mặt hướng Tây tiếp giáp đường ĐS2, lộ giới 14 m 
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Đơn giá

(đồng/m2)

Thành tiền

(đồng)

Giá khởi điểm để đấu giá
Giá khởi điểm 

Hội đồng thẩm 

định giá đất 

(đồng/m2)

Ghi chú
Lộ giới

( m)
Vị trí đường

Diện tích 

(m2) 
Lô sốSTT

27 28 110,00 Đường ĐS2 14 5.500.000 5.500.000 605.000.000            

28 29 110,00 Đường ĐS2 14 5.500.000 5.500.000 605.000.000            

29 30 110,00 Đường ĐS2 14 5.500.000 5.500.000 605.000.000            

30 01 177,00 Đường ĐS1 - ĐS4 14 - 14 7.200.000 7.200.000 1.274.400.000         Lô góc

31 31 177,00 Đường ĐS1 - ĐS2 14 - 14 7.200.000 7.200.000 1.274.400.000         Lô góc

32 32 110,00 Đường ĐS1 14 6.000.000 6.000.000 660.000.000            

33 33 110,00 Đường ĐS1 14 6.000.000 6.000.000 660.000.000            

34 34 110,00 Đường ĐS1 14 6.000.000 6.000.000 660.000.000            

35 35 110,00 Đường ĐS1 14 6.000.000 6.000.000 660.000.000            

36 36 110,00 Đường ĐS1 14 6.000.000 6.000.000 660.000.000            

4.155,00 24.093.400.000       

37 01 188,00 Đường ĐS2 - ĐS1 14 - 14 7.200.000 7.200.000          1.353.600.000 Lô góc

38 02 125,00 Đường ĐS2 14 5.500.000 5.500.000             687.500.000 

39 03 125,00 Đường ĐS2 14 5.500.000 5.500.000             687.500.000 

40 04 125,00 Đường ĐS2 14 5.500.000 5.500.000             687.500.000 

 Các lô đất quay mặt hướng Nam tiếp giáp đường ĐS1, lộ giới 14 m 

 Các lô đất quay mặt hướng Đông tiếp giáp đường ĐS2, lộ giới 14 m 

 Cộng (Khu A) 

 1.2. KHU B 

3



Đơn giá

(đồng/m2)

Thành tiền

(đồng)

Giá khởi điểm để đấu giá
Giá khởi điểm 

Hội đồng thẩm 

định giá đất 

(đồng/m2)

Ghi chú
Lộ giới

( m)
Vị trí đường

Diện tích 

(m2) 
Lô sốSTT

41 05 125,00 Đường ĐS2 14 5.500.000 5.500.000             687.500.000 

42 06 125,00 Đường ĐS2 14 5.500.000 5.500.000             687.500.000 

43 07 125,00 Đường ĐS2 14 5.500.000 5.500.000             687.500.000 

44 08 125,00 Đường ĐS2 14 5.500.000 5.500.000             687.500.000 

45 09 125,00 Đường ĐS2 14 5.500.000 5.500.000             687.500.000 

46 10 125,00 Đường ĐS2 14 5.500.000 5.500.000             687.500.000 

47 11 125,00 Đường ĐS2 14 5.500.000 5.500.000             687.500.000 

48 12 125,00 Đường ĐS2 14 5.500.000 5.500.000             687.500.000 

49 38 110,00 Đường ĐS1 14 6.000.000 6.000.000 660.000.000            

     1.673,00                                      -          9.576.100.000 Cộng (Khu B)

 Lô đất quay mặt hướng Nam tiếp giáp đường ĐS1, lộ giới 14 m 
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Đơn giá

(đồng/m2)

Thành tiền

(đồng)

Giá khởi điểm để đấu giá
Giá khởi điểm 

Hội đồng thẩm 

định giá đất 

(đồng/m2)

Ghi chú
Lộ giới

( m)
Vị trí đường

Diện tích 

(m2) 
Lô sốSTT

       82.344.310.000 

1 1 261,10       Đường ĐS1 - ĐS7 18 - 16 6.600.000          6.600.000                   1.723.260.000 Lô góc

2 2 219,50       Đường ĐS1 18 5.500.000          5.500.000                   1.207.250.000 

3 3 219,20       Đường ĐS1 18 5.500.000          5.500.000                   1.205.600.000 

4 4 219,00       Đường ĐS1 18 5.500.000          5.500.000                   1.204.500.000 

5 5 218,70       Đường ĐS1 18 5.500.000          5.500.000                   1.202.850.000 

6 6 218,50       Đường ĐS1 18 5.500.000          5.500.000                   1.201.750.000 

7 7 218,20       Đường ĐS1 18 5.500.000          5.500.000                   1.200.100.000 

8 8 218,00       Đường ĐS1 18 5.500.000          5.500.000                   1.199.000.000 

9 9 217,80       Đường ĐS1 18 5.500.000          5.500.000                   1.197.900.000 

10 10 217,50       Đường ĐS1 18 5.500.000          5.500.000                   1.196.250.000 

     2.227,50                                      -                 -        12.538.460.000 

11 1 192,70       Đường ĐS3- ĐS7 16 - 16 6.000.000                    6.000.000          1.156.200.000 Lô góc

12 2 147,10       Đường ĐS3 16 4.500.000                    4.500.000             661.950.000 

Cộng

2.2. KHU G

Các lô đất quay mặt hướng Đông tiếp giáp đường ĐS3, lộ giới 16 m

2.1. KHU F

Các lô đất quay mặt hướng Đông tiếp giáp đường ĐS1, lộ giới 18 m

II. GIÁ KHỞI ĐIỂM 102 LÔ ĐẤT ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 
THUỘC KDC TRUNG TÂM KẾT HỢP ĐẦU TƯ MỞ RỘNG CHỢ NHƠN 

TÂN (GIAI ĐOẠN 2)
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Đơn giá

(đồng/m2)

Thành tiền

(đồng)

Giá khởi điểm để đấu giá
Giá khởi điểm 

Hội đồng thẩm 

định giá đất 

(đồng/m2)

Ghi chú
Lộ giới

( m)
Vị trí đường

Diện tích 

(m2) 
Lô sốSTT

13 3 147,10       Đường ĐS3 16 4.500.000                    4.500.000             661.950.000 

14 4 147,10       Đường ĐS3 16 4.500.000                    4.500.000             661.950.000 

15 5 147,10       Đường ĐS3 16 4.500.000                    4.500.000             661.950.000 

16 6 147,10       Đường ĐS3 16 4.500.000                    4.500.000             661.950.000 

17 7 147,10       Đường ĐS3 16 4.500.000                    4.500.000             661.950.000 

18 8 147,10       Đường ĐS3 16 4.500.000                    4.500.000             661.950.000 

19 9 147,10       Đường ĐS3 16 4.500.000                    4.500.000             661.950.000 

20 10 147,10       Đường ĐS3 16 4.500.000                    4.500.000             661.950.000 

21 11 147,10       Đường ĐS3 16 4.500.000                    4.500.000             661.950.000 

22 12 147,10       Đường ĐS3 16 4.500.000                    4.500.000             661.950.000 

23 13 147,10       Đường ĐS3 16 4.500.000                    4.500.000             661.950.000 

24 14 147,10       Đường ĐS3 16 4.500.000                    4.500.000             661.950.000 

25 15 147,10       Đường ĐS3 16 4.500.000                    4.500.000             661.950.000 

26 16 147,10       Đường ĐS3 16 4.500.000                    4.500.000             661.950.000 

27 17 147,10       Đường ĐS3 16 4.500.000                    4.500.000             661.950.000 

28 18 192,70       Đường ĐS3- ĐS6 16 - 14 5.400.000                    5.400.000          1.040.580.000 Lô góc

29 19 192,70       Đường ĐS2 - ĐS6 14 -14 6.000.000          6.000.000                   1.156.200.000 Lô góc

30 20 147,10       Đường ĐS2 14 5.000.000          5.000.000                      735.500.000 

31 21 147,10       Đường ĐS2 14 5.000.000          5.000.000                      735.500.000 

Các lô đất quay mặt hướng Tây tiếp giáp đường ĐS2, lộ giới 14 m
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Đơn giá

(đồng/m2)

Thành tiền

(đồng)

Giá khởi điểm để đấu giá
Giá khởi điểm 

Hội đồng thẩm 

định giá đất 

(đồng/m2)

Ghi chú
Lộ giới

( m)
Vị trí đường

Diện tích 

(m2) 
Lô sốSTT

32 22 147,10       Đường ĐS2 14 5.000.000          5.000.000                      735.500.000 

33 23 147,10       Đường ĐS2 14 5.000.000          5.000.000                      735.500.000 

34 24 147,10       Đường ĐS2 14 5.000.000          5.000.000                      735.500.000 

35 25 147,10       Đường ĐS2 14 5.000.000          5.000.000                      735.500.000 

36 26 147,10       Đường ĐS2 14 5.000.000          5.000.000                      735.500.000 

37 27 147,10       Đường ĐS2 14 5.000.000          5.000.000                      735.500.000 

38 28 147,10       Đường ĐS2 14 5.000.000          5.000.000                      735.500.000 

39 29 147,10       Đường ĐS2 14 5.000.000          5.000.000                      735.500.000 

40 30 147,10       Đường ĐS2 14 5.000.000          5.000.000                      735.500.000 

41 31 147,10       Đường ĐS2 14 5.000.000          5.000.000                      735.500.000 

42 32 147,10       Đường ĐS2 14 5.000.000          5.000.000                      735.500.000 

43 33 147,10       Đường ĐS2 14 5.000.000          5.000.000                      735.500.000 

44 34 147,10       Đường ĐS2 14 5.000.000          5.000.000                      735.500.000 

45 35 147,10       Đường ĐS2 14 5.000.000          5.000.000                      735.500.000 

46 36 192,70       Đường ĐS2 -ĐS7 14 - 16 6.000.000          6.000.000                   1.156.200.000 Lô góc

     5.478,00                                      -                 -        26.868.380.000 

47 1 384,80       Đường ĐS3 - ĐS7 16 - 16 5.400.000          5.400.000                   2.077.920.000 Lô góc

48 2 173,50       Đường ĐS3 16 4.500.000          4.500.000                      780.750.000 

Cộng (Khu G)

2.3. KHU H

Các lô đất quay mặt hướng Đông tiếp giáp đường ĐS3, lộ giới 16 m
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Đơn giá

(đồng/m2)

Thành tiền

(đồng)

Giá khởi điểm để đấu giá
Giá khởi điểm 

Hội đồng thẩm 

định giá đất 

(đồng/m2)

Ghi chú
Lộ giới

( m)
Vị trí đường

Diện tích 

(m2) 
Lô sốSTT

49 3 166,60       Đường ĐS3 16 4.500.000          4.500.000                      749.700.000 

50 4 159,70       Đường ĐS3 16 4.500.000          4.500.000                      718.650.000 

51 5 152,80       Đường ĐS3 16 4.500.000          4.500.000                      687.600.000 

52 6 145,90       Đường ĐS3 16 4.500.000          4.500.000                      656.550.000 

53 7 139,00       Đường ĐS3 16 4.500.000          4.500.000                      625.500.000 

54 8 132,10       Đường ĐS3 16 4.500.000          4.500.000                      594.450.000 

55 9 125,30       Đường ĐS3 16 4.500.000          4.500.000                      563.850.000 

56 10 118,40       Đường ĐS3 16 4.500.000          4.500.000                      532.800.000 

57 11 111,50       Đường ĐS3 16 4.500.000          4.500.000                      501.750.000 

58 12 104,60       Đường ĐS3 16 4.500.000          4.500.000                      470.700.000 

59 13 293,50       Đường ĐS3 - ĐS8 16 - 12 5.400.000          5.400.000                   1.584.900.000 Lô góc

60 14 172,10       Đường ĐS8 - ĐS8 12 -12 4.200.000          4.200.000                      722.820.000 Lô góc

61 15 87,20         Đường ĐS8 12 3.500.000          3.500.000                      305.200.000 

62 16 94,10         Đường ĐS8 12 3.500.000          3.500.000                      329.350.000 

63 17 100,90       Đường ĐS8 12 3.500.000          3.500.000                      353.150.000 

64 18 107,80       Đường ĐS8 12 3.500.000          3.500.000                      377.300.000 

65 24 149,10       Đường ĐS8 12 3.500.000          3.500.000                      521.850.000 

66 25 298,60       Đường ĐS8 - ĐS7 12 -16 5.400.000          5.400.000                   1.612.440.000 Lô góc

     3.217,50                                      -                 -        14.767.230.000 Cộng (Khu H)

Các lô đất quay mặt hướng tiếp giáp đường ĐS8, lộ giới 12 m
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Đơn giá

(đồng/m2)

Thành tiền

(đồng)

Giá khởi điểm để đấu giá
Giá khởi điểm 

Hội đồng thẩm 

định giá đất 

(đồng/m2)

Ghi chú
Lộ giới

( m)
Vị trí đường

Diện tích 

(m2) 
Lô sốSTT

67 1 150,00       Đường ĐS7 16 5.000.000          5.000.000                      750.000.000 

68 2 150,00       Đường ĐS7 16 5.000.000          5.000.000                      750.000.000 

69 3 150,00       Đường ĐS7 16 5.000.000          5.000.000                      750.000.000 

70 4 150,00       Đường ĐS7 16 5.000.000          5.000.000                      750.000.000 

71 5 150,00       Đường ĐS7 16 5.000.000          5.000.000                      750.000.000 

72 6 148,70       Đường  ĐS7- ĐS1 16 - 18 6.600.000          6.600.000                      981.420.000 Lô góc

        898,70                                      -                 -          4.731.420.000 

73 1 192,90       Đường ĐS7 - ĐS1 16 - 18 6.600.000          6.600.000                   1.273.140.000 Lô góc

74 2 150,00       Đường ĐS7 16 5.000.000          5.000.000                      750.000.000 

75 3 150,00       Đường ĐS7 16 5.000.000          5.000.000                      750.000.000 

76 4 150,00       Đường ĐS7 16 5.000.000          5.000.000                      750.000.000 

77 5 150,00       Đường ĐS7 16 5.000.000          5.000.000                      750.000.000 

78 6 150,00       Đường ĐS7 16 5.000.000          5.000.000                      750.000.000 

79 7 150,00       Đường ĐS7 16 5.000.000          5.000.000                      750.000.000 

2.4. KHU I

Các lô đất quay mặt hướng Bắc tiếp giáp đường ĐS7, lộ giới 16 m

Cộng (Khu I)

2.5. KHU J

Các lô đất quay mặt hướng Bắc tiếp giáp đường ĐS7, lộ giới 16 m
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Đơn giá

(đồng/m2)

Thành tiền

(đồng)

Giá khởi điểm để đấu giá
Giá khởi điểm 

Hội đồng thẩm 

định giá đất 

(đồng/m2)

Ghi chú
Lộ giới

( m)
Vị trí đường

Diện tích 

(m2) 
Lô sốSTT

80 8 150,00       Đường ĐS7 16 5.000.000          5.000.000                      750.000.000 

81 9 150,00       Đường ĐS7 16 5.000.000          5.000.000                      750.000.000 

82 10 150,00       Đường ĐS7 16 5.000.000          5.000.000                      750.000.000 

83 11 150,00       Đường ĐS7 16 5.000.000          5.000.000                      750.000.000 

84 12 150,00       Đường ĐS7 16 5.000.000          5.000.000                      750.000.000 

85 13 150,00       Đường ĐS7 16 5.000.000          5.000.000                      750.000.000 

86 14 150,00       Đường ĐS7 16 5.000.000          5.000.000                      750.000.000 

87 15 150,00       Đường ĐS7 16 5.000.000          5.000.000                      750.000.000 

88 16 150,00       Đường ĐS7 16 5.000.000          5.000.000                      750.000.000 

89 17 150,00       Đường ĐS7 16 5.000.000          5.000.000                      750.000.000 

90 18 192,90       Đường ĐS7 - ĐS3 16 - 16 6.000.000          6.000.000                   1.157.400.000 Lô góc

     2.785,80                                      -                 -        14.430.540.000 

91 1 293,20       Đường ĐS7 - ĐS3 16 - 16 5.400.000          5.400.000                   1.583.280.000 Lô góc

92 2 150,00       Đường ĐS7 16 4.500.000          4.500.000                      675.000.000 

93 3 150,00       Đường ĐS7 16 4.500.000          4.500.000                      675.000.000 

94 4 150,00       Đường ĐS7 16 4.500.000          4.500.000                      675.000.000 

Cộng (Khu J)

2.6. KHU K

Các lô đất quay mặt hướng Bắc tiếp giáp đường ĐS7, lộ giới 16 m
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Đơn giá

(đồng/m2)

Thành tiền

(đồng)

Giá khởi điểm để đấu giá
Giá khởi điểm 

Hội đồng thẩm 

định giá đất 

(đồng/m2)

Ghi chú
Lộ giới

( m)
Vị trí đường

Diện tích 

(m2) 
Lô sốSTT

95 5 150,00       Đường ĐS7 16 4.500.000          4.500.000                      675.000.000 

96 6 150,00       Đường ĐS7 16 4.500.000          4.500.000                      675.000.000 

97 7 150,00       Đường ĐS7 16 4.500.000          4.500.000                      675.000.000 

98 8 150,00       Đường ĐS7 16 4.500.000          4.500.000                      675.000.000 

99 9 150,00       Đường ĐS7 16 4.500.000          4.500.000                      675.000.000 

100 10 150,00       Đường ĐS7 16 4.500.000          4.500.000                      675.000.000 

101 11 150,00       Đường ĐS7 16 4.500.000          4.500.000                      675.000.000 

102 12 150,00       Đường ĐS7 16 4.500.000          4.500.000                      675.000.000 

     1.943,20                                      -                 -          9.008.280.000 Cộng (Khu K)
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Đơn giá

(đồng/m2)

Thành tiền

(đồng)

Giá khởi điểm để đấu giá
Giá khởi điểm 

Hội đồng thẩm 

định giá đất 

(đồng/m2)

Ghi chú
Lộ giới

( m)
Vị trí đường

Diện tích 

(m2) 
Lô sốSTT

     110.910.914.200 

1 34 101,10 Đường  ĐS6 28         14.500.000         14.500.000 1.465.950.000         

2 35 101,10 Đường  ĐS6 28         14.500.000         14.500.000 1.465.950.000         

3 36 101,10 Đường  ĐS6 28         14.500.000         14.500.000 1.465.950.000         

4 37 101,10 Đường  ĐS6 28         14.500.000         14.500.000 1.465.950.000         

5 38 139,00 Đường  ĐS6 - ĐS11 28 - 20,5         17.400.000         17.400.000 2.418.600.000         Lô góc

6 39 100,00 Đường  ĐS11 20,5 14.250.000        14.250.000                 1.425.000.000 

7 40 100,00 Đường  ĐS11 20,5 14.250.000        14.250.000                 1.425.000.000 

8 41 100,00 Đường  ĐS11 20,5 14.250.000        14.250.000                 1.425.000.000 

9 42 100,00 Đường  ĐS11 20,5 14.250.000        14.250.000                 1.425.000.000 

10 43 100,00 Đường  ĐS11 20,5 14.250.000        14.250.000                 1.425.000.000 

11 44 100,00 Đường  ĐS11 20,5 14.250.000        14.250.000                 1.425.000.000 

12 45 100,00 Đường  ĐS11 20,5 14.250.000        14.250.000                 1.425.000.000 

13 46 100,00 Đường  ĐS11 20,5 14.250.000        14.250.000                 1.425.000.000 

14 47 100,00 Đường  ĐS11 20,5 14.250.000        14.250.000                 1.425.000.000 

III. GIÁ KHỞI ĐIỂM 73 LÔ ĐẤT ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 
THUỘC KHU DÂN CƯ SỐ 02 PHÍA ĐÔNG  ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN LINH, 
KHU VỰC VĨNH LIÊM, PHƯỜNG BÌNH ĐỊNH

3.1. KHU B2-4

 Các lô đất quay mặt hướng Đông tiếp giáp đường ĐS6, lộ giới 28 m 

 Các lô đất quay mặt hướng Nam tiếp giáp đường ĐS11, lộ giới 20,5 m 
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Đơn giá

(đồng/m2)

Thành tiền

(đồng)

Giá khởi điểm để đấu giá
Giá khởi điểm 

Hội đồng thẩm 

định giá đất 

(đồng/m2)

Ghi chú
Lộ giới

( m)
Vị trí đường

Diện tích 

(m2) 
Lô sốSTT

15 48 100,00 Đường  ĐS11 20,5 14.250.000        14.250.000                 1.425.000.000 

16 49 100,00 Đường  ĐS11 20,5 14.250.000        14.250.000                 1.425.000.000 

17 50 100,00 Đường  ĐS11 20,5 - 5 15.675.000        15.675.000                 1.567.500.000 
Giáp đường

 kỹ thuật

18 51 100,00 Đường  ĐS11 20,5 -5 15.675.000        15.675.000                 1.567.500.000 
Giáp đường

 kỹ thuật

19 52 100,00 Đường  ĐS11 20,5 14.250.000        14.250.000                 1.425.000.000 

20 53 100,00 Đường  ĐS11 20,5 14.250.000        14.250.000                 1.425.000.000 

21 54 100,00 Đường  ĐS11 20,5 14.250.000        14.250.000                 1.425.000.000 

22 55 100,00 Đường  ĐS11 20,5 14.250.000        14.250.000                 1.425.000.000 

23 56 100,00 Đường  ĐS11 20,5 14.250.000        14.250.000                 1.425.000.000 

24 57 100,00 Đường  ĐS11 20,5 14.250.000        14.250.000                 1.425.000.000 

25 58 100,00 Đường  ĐS11 20,5 14.250.000        14.250.000                 1.425.000.000 

26 59 100,00 Đường  ĐS11 20,5 14.250.000        14.250.000                 1.425.000.000 

27 60 100,00 Đường  ĐS11 20,5 14.250.000        14.250.000                 1.425.000.000 

28 61 100,00 Đường  ĐS11 20,5 14.250.000        14.250.000                 1.425.000.000 

29 62 100,00 Đường  ĐS11 20,5 14.250.000        14.250.000                 1.425.000.000 

2.943,40 42.767.400.000       

30  01 165,31 Đường  ĐS6 - ĐS11 28 - 20,5         17.400.000         17.400.000 2.876.394.000         Lô góc

Cộng 

(khu B2-4)

3.2. KHU B2-6

 Các lô đất quay mặt hướng Tây tiếp giáp đường ĐS6, lộ giới 28 m 
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Đơn giá

(đồng/m2)

Thành tiền

(đồng)

Giá khởi điểm để đấu giá
Giá khởi điểm 

Hội đồng thẩm 

định giá đất 

(đồng/m2)

Ghi chú
Lộ giới

( m)
Vị trí đường

Diện tích 

(m2) 
Lô sốSTT

31  02 118,67 Đường  ĐS6 28         14.500.000         14.500.000 1.720.715.000         

32  03 118,67 Đường  ĐS6 28         14.500.000         14.500.000 1.720.715.000         

33  04 118,67 Đường  ĐS6 28         14.500.000         14.500.000 1.720.715.000         

34  05 118,67 Đường  ĐS6 28         14.500.000         14.500.000 1.720.715.000         

35  41 188,00 Đường  ĐS11 - ĐS8 20,5 - 17,5 17.100.000        17.100.000        3.214.800.000         Lô góc
36  42 100,00 Đường  ĐS11 20,5 14.250.000        14.250.000        1.425.000.000         

37  43 100,00 Đường  ĐS11 20,5 14.250.000        14.250.000        1.425.000.000         

38  44 100,00 Đường  ĐS11 20,5 14.250.000        14.250.000        1.425.000.000         

39  45 100,00 Đường  ĐS11 20,5 14.250.000        14.250.000        1.425.000.000         

40  46 100,00 Đường  ĐS11 20,5 14.250.000        14.250.000        1.425.000.000         

41  47 100,00 Đường  ĐS11 20,5 14.250.000        14.250.000        1.425.000.000         

42  48 100,00 Đường  ĐS11 20,5 14.250.000        14.250.000        1.425.000.000         

43  49 100,00 Đường  ĐS11 20,5 14.250.000        14.250.000        1.425.000.000         

44  50 100,00 Đường  ĐS11 20,5 14.250.000        14.250.000        1.425.000.000         

45  51 100,00 Đường  ĐS11 20,5 14.250.000        14.250.000        1.425.000.000         

46  52 100,00 Đường  ĐS11 20,5 14.250.000        14.250.000        1.425.000.000         

47  53 100,00 Đường  ĐS11 20,5 14.250.000        14.250.000        1.425.000.000         

48  54 100,00 Đường  ĐS11 20,5 14.250.000        14.250.000        1.425.000.000         

49  55 100,00 Đường  ĐS11 20,5 14.250.000        14.250.000        1.425.000.000         

 Các lô đất quay mặt hướng Nam tiếp giáp đường ĐS11, lộ giới 20,5 m 
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Đơn giá

(đồng/m2)

Thành tiền

(đồng)

Giá khởi điểm để đấu giá
Giá khởi điểm 

Hội đồng thẩm 

định giá đất 

(đồng/m2)

Ghi chú
Lộ giới

( m)
Vị trí đường

Diện tích 

(m2) 
Lô sốSTT

50  56 100,00 Đường  ĐS11 20,5 14.250.000        14.250.000        1.425.000.000         

51  57 100,00 Đường  ĐS11 20,5 14.250.000        14.250.000        1.425.000.000         

52  58 100,00 Đường  ĐS11 20,5 14.250.000        14.250.000        1.425.000.000         

53  59 100,00 Đường  ĐS11 20,5 - 5 15.675.000        15.675.000        1.567.500.000         
Giáp đường 

kỹ thuật

54  60 100,00 Đường  ĐS11 20,5 - 5 15.675.000        15.675.000        1.567.500.000         
Giáp đường  

kỹ thuật

55  61 100,00 Đường  ĐS11 20,5 14.250.000        14.250.000        1.425.000.000         

56  62 100,00 Đường  ĐS11 20,5 14.250.000        14.250.000        1.425.000.000         

57  63 100,00 Đường  ĐS11 20,5 14.250.000        14.250.000        1.425.000.000         

58  64 100,00 Đường  ĐS11 20,5 14.250.000        14.250.000        1.425.000.000         

59  65 100,00 Đường  ĐS11 20,5 14.250.000        14.250.000        1.425.000.000         

60  66 100,00 Đường  ĐS11 20,5 14.250.000        14.250.000        1.425.000.000         

61  67 100,00 Đường  ĐS11 20,5 14.250.000        14.250.000        1.425.000.000         

62  68 100,00 Đường  ĐS11 20,5 14.250.000        14.250.000        1.425.000.000         

63  69 100,00 Đường  ĐS11 20,5 14.250.000        14.250.000        1.425.000.000         

64  70 100,00 Đường  ĐS11 20,5 14.250.000        14.250.000        1.425.000.000         

65  71 100,00 Đường  ĐS11 20,5 14.250.000        14.250.000        1.425.000.000         

66  72 100,00 Đường  ĐS11 20,5 14.250.000        14.250.000        1.425.000.000         

67  73 100,00 Đường  ĐS11 20,5 14.250.000        14.250.000        1.425.000.000         
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Đơn giá

(đồng/m2)

Thành tiền

(đồng)

Giá khởi điểm để đấu giá
Giá khởi điểm 

Hội đồng thẩm 

định giá đất 

(đồng/m2)

Ghi chú
Lộ giới

( m)
Vị trí đường

Diện tích 

(m2) 
Lô sốSTT

4.027,99 58.859.054.000       

68 16 100,00 Đường  ĐS11 20,5 14.250.000        14.250.000                 1.425.000.000 

69 17 100,00 Đường  ĐS11 20,5 14.250.000        14.250.000                 1.425.000.000 

70 18 125,09 Đường  ĐS11 - ĐS8 20,5 - 17,5 17.100.000        17.100.000                 2.139.039.000 Lô góc

71 19 114,97 Đường  ĐS10 - ĐS8 17,5 - 17,5 15.960.000        15.960.000                 1.834.921.200 Lô góc

72 20 92,50 Đường  ĐS10 17,5 13.300.000        13.300.000                 1.230.250.000 

73 21 92,50 Đường  ĐS10 17,5 13.300.000        13.300.000                 1.230.250.000 

625,06                                      -          9.284.460.200 

 Các lô đất quay mặt hướng Bắc tiếp giáp đường ĐS11, lộ giới 20,5 m 

 Các lô đất quay mặt hướng Nam tiếp giáp đường ĐS10, lộ giới 17,5 m 

Cộng 

(khu B2-7)

 Cộng 

(khu B2-6) 

 3.3. KHU B2-7 
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